MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - MÔN SINH HỌC 12 – NĂM HỌC 2026 - 2027
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
CẤU TRÚC
1. Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai: 2 câu = 8 ý = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: 4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
nhiều lựa chọn
	TNKQ
Đúng/Sai
	TNKQ
trả lời ngắn
	Tự luận
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1
	I. Di truyền phân tử
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2026 - 2027 
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	I. Di truyền phân tử
	ND 1. DNA và cơ chế tái bản DNA
	- Biết:
+ Nêu được cấu trúc và chức năng của phân tử DNA
+ Nêu được nguyên tắc tái bản DNA
+ Nhận biết chức năng của các loại enzyme trong tái bản DNA
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	- Vận dụng:
+ Vận dụng nguyên tắc bán bảo toàn để tính số phân tử DNA con sau n lần tái bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	III.1
	
	
	

	
	
	ND 2. Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene
	- Biết:
+ Nêu được khái niệm phiên mã
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	Câu 3a
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
+ Xác định được trình tự mRNA từ mạch gốc, quan hệ bổ sung codon – anticodon, số bộ ba của mRNA
+ Giải thích được đặc điểm mã di truyền (tính thoái hoá)
	
	
	
	
	II.1b
II.1c
	
	
	
	
	
	Câu 3b
	

	
	
	
	- Vận dụng:
+ Vận dụng kiến thức quá trình dịch mã để xác định chuỗi polypeptide, số amino acid, số phân tử tRNA tham gia
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	ND 3. Điều hoà biểu hiện gene
	- Vận dụng:
+ Phân tích hoạt động của operon lac ở các chủng đột biến (vùng P, gene lacI) khi môi trường có lactose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 2

	
	
	ND 4. Đột biến gene
	- Biết:
+ Nêu được khái niệm thể đột biến
	
	I.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
+ Trình bày được vai trò của đột biến gene
+ Nhận biết các dạng đột biến điểm qua hình vẽ
	
	I.5
	I.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
+ Xác định số amino acid của chuỗi polypeptide khi đột biến mất hoặc thay thế cặp nucleotide
	
	
	
	
	
	
	
	III.3
	
	
	
	

	
	
	ND 5. Công nghệ gene
	- Biết:
+ Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gene và hai thành tựu
+ Biết được nguyên lí tạo động vật, thực vật biến đổi gene
+ Nêu được thành phần của phân tử DNA tái tổ hợp
	I.7
I.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 1
	
	

	2
	II. Di truyền NST
	ND 1. Cấu trúc và chức năng của NST
	- Biết:
+ Nêu được khái niệm locus, allele
+ Trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của NST (nucleosome)
	I.9
I.10
	
	
	
	
	
	
	III.2
	
	
	
	

	
	
	ND 2. Học thuyết di truyền của Mendel
	- Biết:
+ Trình bày được thí nghiệm lai một tính trạng và hai tính trạng của Mendel
	I.11
	
	
	II.2a

	II.2b
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
+ Giải thích được sự phân li, tổ hợp của các allele trong giảm phân
	
	I.12
	
	
	II.2c
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
+ Tính xác suất kiểu hình ở đời con khi cho cây F2 tự thụ phấn
	
	
	
	
	
	II.2d
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	9
	2
	1
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	1
	1

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
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[bookmark: _Hlk212212132]PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đâu không phải là chức năng của DNA?
A. Mang thông tin di truyền.	B. Truyền thông tin di truyền.
C. Cung cấp năng lượng.	D. Bảo quản thông tin di truyền.
Câu 2. Tái bản DNA diễn ra theo những nguyên tắc nào sau đây?
A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
B. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bảo toàn.
C. Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bảo toàn.
D. Nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bảo toàn.
Câu 3. Trong tái bản DNA, enzyme nào sau đây có chức năng nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch DNA liên tục?
A. DNA polymerase.	B. Helicase.
C. Primase.	D. Ligase.
Câu 4. Giả sử allele lặn a được tạo ra do quá trình đột biến của allele trội A. Thể đột biến là cá thể có kiểu gene nào sau đây?
A. aa	B. AA và aa	C. Aa	D. AA
Câu 5. Cho một đoạn DNA trước đột biến và 4 đoạn DNA tạo ra sau đột biến gene, hình nào sau đây không phải là đột biến điểm?
[image: C:\Users\Admin\Downloads\dna_dot_bien_net_dam.png]
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 6. Đâu không phải là vai trò của đột biến gene đối với quá trình tiến hóa?
A. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
B. Các allele mới liên tục được tạo ra từ một vài dạng sống sơ khai.
C. Tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài.
D. Xác định được kiểu hình trội, lặn.
Câu 7. Đưa gene vào trứng thụ tinh, cho phát triển thành phôi rồi cấy vào con cái nhận. Đây là nguyên lí cơ bản trong công nghệ nào sau đây?
A. Tạo thực vật biến đổi gene.	B. Tạo động vật biến đổi gene.
C. Nuôi cấy mô tế bào.	D. Nhân bản vô tính.
Câu 8. Phân tử DNA tái tổ hợp được tạo thành từ những thành phần nào?
A. Gene cần chuyển và vector (thể truyền).
B. Gene cần chuyển và DNA của tế bào nhận.
C. Hai đoạn gene của tế bào nhận.
D. Vector và enzyme restrictase.
Câu 9. Vị trí xác định của một gene trên nhiễm sắc thể được gọi là gì?
A. Nucleosome.	B. Allele.	C. Locus.	D. Tâm động.
Câu 10. Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể được gọi là gì?
A. Sợi nhiễm sắc.	B. Chromatid.
C. Sợi cơ bản.	D. Nucleosome.
Câu 11. Trong thí nghiệm phép lai 1 tính trạng của Mendel, tính trạng xuất hiện ở F1 là gì?
A. 100% hoa tím.	B. 100% vàng, trơn.
C. 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1.	D. 3 hoa tím : 1 hoa trắng.
Câu 12. Theo Mendel, cơ thể F1 có kiểu gene Aa khi giảm phân hình thành giao tử thì
A. mỗi giao tử chứa cả allele A và allele a.
B. mỗi giao tử chỉ chứa một trong hai allele A hoặc a.
C. giao tử mang allele A nhiều gấp đôi giao tử mang allele a.
D. mỗi giao tử chứa cặp allele AA hoặc aa
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1. Một gene ở sinh vật nhân sơ có đoạn mạch gốc như sau:
3'–TAC–CGA–AGT–AAA–ATT–5'.
Cho bảng mã: AUG – Met; GCU, GCC – Ala; UCA – Ser; UUU, UUC – Phe
a) Quá trình tổng hợp mRNA từ mạch gốc trên gọi là phiên mã.
b) Anticodon trên tRNA mang amino acid Ala khớp bổ sung với codon trên mRNA là 3'–CGA–5'.
c) Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ đoạn mRNA trên gồm 5 amino acid (tính cả amino acid mở đầu).
d) Trình tự các nucleotide trên mRNA được tổng hợp từ đoạn gene trên là: 3'–AUG–GCU–UCA–UUU–UAA–5'.
Câu 2. Khi nói về thí nghiệm lai 2 tính trạng của Mendel, các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a) F₁ thu được 100% hạt vàng, vỏ trơn chứng tỏ hạt vàng và vỏ trơn là các tính trạng trội.
b) Ở F₂ có 4 loại kiểu hình: 9 hạt vàng, vỏ trơn : 3 hạt vàng, vỏ nhăn : 3 hạt xanh, vỏ nhăn : 1 hạt xanh, vỏ trơn.
c) Cây F₁ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, vì hai cặp allele nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau, các cặp NST này phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
d) Chọn ngẫu nhiên một cây hạt vàng, vỏ trơn ở F₂ cho tự thụ phấn, xác suất thu được đời con hạt xanh, vỏ nhăn là 1/9.
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Phân tử DNA của vi khuẩn E.coli thực hiện tái bản liên tiếp 3 lần. Theo nguyên tắc bán bảo toàn, trong các phân tử DNA con tạo ra có bao nhiêu phân tử mà cả 2 mạch đều được tổng hợp mới từ nguyên liệu của môi trường?
Câu 2. Mỗi nucleosome gồm 8 phân tử protein histone và một đoạn DNA quấn quanh. Đoạn DNA đó gồm bao nhiêu cặp nucleotide?
Câu 3. Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gene cấu trúc có trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung là:
5’ …ATG CCG TAC GGA TTC AAG CTG ACC… 3’
Tác nhân đột biến làm mất cặp nucleotide thứ 14 (T - A) thì phân tử protein hoàn chỉnh được tổng hợp từ gene đột biến có số amino acid là bao nhiêu?
Câu 4. Ở hình bên mô tả quá trình dịch mã, cho biết quá trình này cần bao nhiêu lượt tRNA vận chuyển amino acid tham gia?
[image: ]
PHẦN IV. (3,0 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài.
Câu 1. (1,0 điểm)
a) Công nghệ DNA tái tổ hợp là gì? (0,5 điểm)
b) Nêu hai thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp. (0,5 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm). Ở E. coli, xét hai chủng đột biến: chủng 1 bị đột biến ở gene điều hoà lacI làm protein ức chế mất khả năng bám vào vùng vận hành (O); chủng 2 bị đột biến ở vùng O làm protein ức chế không bám được vào O.
 Với mỗi chủng đột biến, operon lac hoạt động như thế nào trong môi trường có lactose và không có lactose? Giải thích. 
Câu 3. (1,0 điểm).
a) Nêu khái niệm phiên mã ngược.
b) Giải thích vì sao khi chuyển gene mã hoá insulin của người vào vi khuẩn E. coli thì vi khuẩn này tổng hợp được insulin của người?




 ------ HẾT ------
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PHẦN I. ( 3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong phân tử DNA mạch kép, các nucleotide liên kết bổ sung với nhau bằng liên kết hydrogen như thế nào?
A. A liên kết với G bằng 2 liên kết, T liên kết với C bằng 3 liên kết.
B. A liên kết với T bằng 2 liên kết, G liên kết với C bằng 3 liên kết.
C. A liên kết với T bằng 3 liên kết, G liên kết với C bằng 2 liên kết.
D. A liên kết với C bằng 2 liên kết, G liên kết với T bằng 3 liên kết.
Câu 2. Nguyên tắc bán bảo toàn trong tái bản DNA thể hiện như thế nào?
A. Cả hai phân tử DNA con đều giữ nguyên hoàn toàn phân tử DNA mẹ.
B. Cả hai phân tử DNA con đều gồm hai mạch mới tổng hợp.
C. Một phân tử DNA con giữ nguyên DNA mẹ, phân tử còn lại gồm hai mạch mới.
D. Mỗi phân tử DNA con gồm một mạch cũ của DNA mẹ và một mạch mới tổng hợp.
Câu 3. Enzyme nào sau đây có vai trò tổng hợp mạch DNA mới theo chiều 5'→3'?
A. DNA polymerase.	B. Helicase.	C. Ligase.	D. Primase.
Câu 4. Giả sử allele trội A được tạo ra do quá trình đột biến của allele lặn a. Thể đột biến là cá thể có kiểu gene nào sau đây?
A. aa	B. AA và Aa	C. Aa và aa	D. AA
Câu 5. Cho một đoạn DNA trước đột biến và 4 đoạn DNA tạo ra sau đột biến gene, hình nào sau đây thuộc dạng đột biến thay thế 1 cặp nucleotide?
[image: C:\Users\Admin\Downloads\dna_dot_bien_net_dam.png]
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 6. Đâu là vai trò của đột biến gen trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền?
A. Tìm ra được kiểu hình trội, lặn.
B. Các allele mới liên tục được tạo ra từ một vài dạng sống sơ khai.
C. Tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài.
D. Điều hòa quá trình biểu hiện kiểu hình của gene.
Câu 7. Đưa gene vào tế bào thực vật rồi nuôi cấy mô tế bào cho tái sinh thành cây. Đây là nguyên lí cơ bản trong công nghệ nào sau đây?
A. Tạo thực vật biến đổi gene.	B. Tạo động vật biến đổi gene.
C. Cấy truyền phôi.	D. Nhân bản vô tính.
Câu 8. Quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau rồi chuyển vào tế bào nhận được gọi là công nghệ gì?
A. Công nghệ DNA tái tổ hợp.	B. Tạo sinh vật biến đổi gene.
C. Công nghệ gene.	D. Công nghệ vi sinh vật.
Câu 9. Cùng một locus trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa các trình tự nucleotide khác nhau được gọi là gì?
A. Nucleosome.	B. Allele.	C. Locus.	D. Tâm động.
Câu 10. Ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây của NST có đường kính khoảng 700 nm?
A. Sợi cơ bản.	B. Chromatid.	C. Nucleosome.	D. Sợi nhiễm sắc.
Câu 11. Trong thí nghiệm phép lai 2 tính trạng của Mendel, tính trạng xuất hiện ở F1 là gì?
A. 100% hoa tím.	B. 100% vàng, trơn.
C. 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1.	D. 3 hoa tím : 1 hoa trắng.
Câu 12. Theo quy luật phân li của Mendel, khi hình thành giao tử thì
A. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền.
B. nhân tố di truyền của bố và của mẹ hoà trộn vào nhau.
C. mỗi giao tử chứa cả hai nhân tố của cặp.
D. giao tử mang nhân tố trội luôn nhiều hơn giao tử mang nhân tố lặn.
PHẦN II. ( 2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1. Một gene ở sinh vật nhân sơ có đoạn mạch gốc (đọc từ đầu 3' đến đầu 5') là 3'–TAC–CGG–TTT–GGA–ACT–5'. 
Cho bảng mã: AUG – Met; GCC – Ala; AAA, AAG – Lys; CCU, CCA – Pro; AGA – Arg. 
a) Quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide từ mRNA gọi là phiên mã.
b) Phân tử mRNA tổng hợp từ đoạn gene trên có 5 bộ ba mã hóa.
c) Anticodon trên tRNA mang amino acid Lys  khớp bổ sung với codon trên mRNA là 5'–UUU–3'.
d) Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ đoạn mRNA trên gồm 4 amino acid có trình tự là: Met – Ala – Lys – Pro.
Câu 2. Khi nói về thí nghiệm lai 1 tính trạng của Mendel, các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a) Kết quả F₁ toàn hoa tím cho thấy hoa tím là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn. 
b) Ở F₂ thu được  2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1: 1
c) Hoa trắng xuất hiện trở lại ở F₂ chứng tỏ các nhân tố di truyền đã hòa trộn vào nhau ở F₁, nên tạm thời không biểu hiện ra kiểu hình. 
d) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa tím ở F₂ cho lai phân tích, xác suất thu được đời con hoa trắng là 1/6.
PHẦN III. ( 2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Có 2 phân tử DNA của vi khuẩn E.coli thực hiện tái bản liên tiếp 5 lần. Theo nguyên tắc bán bảo toàn, trong các phân tử DNA con tạo ra có bao nhiêu phân tử DNA có chứa mạch polynucleotide của phân tử DNA ban đầu?
Câu 2. Mỗi nucleosome gồm các phân tử protein histone và một đoạn DNA quấn quanh. Có bao nhiêu phân tử protein histone tham gia cấu tạo nên 1 nucleosome?
Câu 3. Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gene cấu trúc có trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung là:
5’ …ATG GCT AAG TTC CGA TGG ACT ATG ACC… 3’
Tác nhân đột biến làm mất cặp nucleotide thứ 11 (T – A) thì chuỗi polypeptide (bao gồm cả amino acid mở đầu) được tổng hợp từ gene đột biến có số amino acid là bao nhiêu?
Câu 4. Ở hình bên mô tả quá trình dịch mã, cho biết phân tử protein hoàn chỉnh được tổng hợp có bao nhiêu amino acid?
[image: ]
PHẦN IV. ( 3,0 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài.
Câu 1. (1,0 điểm)
a) Sinh vật biến đổi gene là gì? (0,5 điểm)
b) Nêu hai thành tựu của công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene. (0,5 điểm)
Câu 2 (1,0 điểm). Ở E. coli, xét hai chủng đột biến: chủng 1 bị đột biến ở vùng khởi động (P) của operon lac làm enzyme RNA polymerase không bám được vào P; chủng 2 bị đột biến ở gene điều hoà lacI làm protein ức chế không liên kết được với allolactose 
 Với mỗi chủng đột biến, operon lac hoạt động như thế nào trong môi trường có lactose và không có lactose? Giải thích. 
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Nêu khái niệm phiên mã . (0,5 điểm)
b) Giải thích vì sao nhiều đột biến thay thế cặp nucleotide ở vị trí thứ ba của bộ ba trên mRNA không làm thay đổi amino acid trong chuỗi polypeptide. (0,5 điểm)
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PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Theo Mendel, cơ thể F1 có kiểu gene Aa khi giảm phân hình thành giao tử thì
A. giao tử mang allele A nhiều gấp đôi giao tử mang allele a.
B. mỗi giao tử chỉ chứa một trong hai allele A hoặc a.
C. mỗi giao tử chứa cả allele A và allele a.
D. mỗi giao tử chứa cặp allele AA hoặc aa
Câu 2. Cho một đoạn DNA trước đột biến và 4 đoạn DNA tạo ra sau đột biến gene, hình nào sau đây không phải là đột biến điểm?
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A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 3. Phân tử DNA tái tổ hợp được tạo thành từ những thành phần nào?
A. Vector và enzyme restrictase.
B. Gene cần chuyển và DNA của tế bào nhận.
C. Gene cần chuyển và vector (thể truyền).
D. Hai đoạn gene của tế bào nhận.
Câu 4. Đâu không phải là chức năng của DNA?
A. Cung cấp năng lượng.	B. Truyền thông tin di truyền.
C. Bảo quản thông tin di truyền.	D. Mang thông tin di truyền.
Câu 5. Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể được gọi là gì?
A. Chromatid.	B. Sợi cơ bản.
C. Nucleosome.	D. Sợi nhiễm sắc.
Câu 6. Vị trí xác định của một gene trên nhiễm sắc thể được gọi là gì?
A. Tâm động.	B. Locus.	C. Allele.	D. Nucleosome.
Câu 7. Đưa gene vào trứng thụ tinh, cho phát triển thành phôi rồi cấy vào con cái nhận. Đây là nguyên lí cơ bản trong công nghệ nào sau đây?
A. Tạo động vật biến đổi gene.	B. Nhân bản vô tính.
C. Tạo thực vật biến đổi gene.	D. Nuôi cấy mô tế bào.
Câu 8. Trong tái bản DNA, enzyme nào sau đây có chức năng nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch DNA liên tục?
A. DNA polymerase.	B. Primase.
C. Ligase.	D. Helicase.
Câu 9. Đâu không phải là vai trò của đột biến gene đối với quá trình tiến hóa?
A. Tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài.
B. Xác định được kiểu hình trội, lặn.
C. Các allele mới liên tục được tạo ra từ một vài dạng sống sơ khai.
D. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
Câu 10. Giả sử allele lặn a được tạo ra do quá trình đột biến của allele trội A. Thể đột biến là cá thể có kiểu gene nào sau đây?
A. AA và aa	B. Aa	C. aa	D. AA
Câu 11. Tái bản DNA diễn ra theo những nguyên tắc nào sau đây?
A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
B. Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bảo toàn.
C. Nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bảo toàn.
D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bảo toàn.
Câu 12. Trong thí nghiệm phép lai 1 tính trạng của Mendel, tính trạng xuất hiện ở F1 là gì?
A. 3 hoa tím : 1 hoa trắng.	B. 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1.
C. 100% vàng, trơn.	D. 100% hoa tím.
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1. Một gene ở sinh vật nhân sơ có đoạn mạch gốc như sau:
3'–TAC–CGG–AGT–AAG–ATT–5'.
Cho bảng mã: AUG – Met; GCU, GCC – Ala; UCA – Ser; UUU, UUC – Phe
a) Quá trình tổng hợp mRNA từ mạch gốc trên gọi là dịch mã.
b) Anticodon trên tRNA mang amino acid Ala khớp bổ sung với codon trên mRNA là 3'–CGG–5'.
c) Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ đoạn mRNA trên gồm 4 amino acid (tính cả amino acid mở đầu).
d) Trình tự các nucleotide trên mRNA được tổng hợp từ đoạn gene trên là: 5'–AUG–GCC–UCA–UUU–UAA–3'.
Câu 2. Khi nói về thí nghiệm lai 2 tính trạng của Mendel, các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a) F₁ thu được 100% hạt vàng, vỏ trơn chứng tỏ hạt vàng và vỏ trơn là các tính trạng lặn.
b) Ở F₂ có 4 loại kiểu hình: 9 hạt vàng, vỏ trơn : 3 hạt vàng, vỏ nhăn : 3 hạt xanh, vỏ trơn : 1 hạt xanh, vỏ nhăn.
c) Cây F₁ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, vì hai cặp allele nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau, các cặp NST này phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
d) Chọn ngẫu nhiên một cây hạt vàng, vỏ trơn ở F₂ cho tự thụ phấn, xác suất thu được đời con hạt xanh, vỏ nhăn là 1/36.
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Phân tử DNA của vi khuẩn E.coli thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Theo nguyên tắc bán bảo toàn, trong các phân tử DNA con tạo ra có bao nhiêu phân tử mà cả 2 mạch đều được tổng hợp mới từ nguyên liệu của môi trường?
Câu 2. Mỗi nucleosome gồm 8 phân tử protein histone và một đoạn DNA quấn quanh. Một đoạn sợi nhiễm sắc gồm 10 nucleosome thì có tổng số bao nhiêu phân tử protein histone?
Câu 3. Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gene cấu trúc có trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung là:
5’ …ATG CCG TAC GGA TTC AAG CTG ACC… 3’
Tác nhân đột biến làm mất cặp nucleotide thứ 9 (C - G) thì phân tử protein hoàn chỉnh được tổng hợp từ gene đột biến có số amino acid là bao nhiêu?
Câu 4. Ở hình bên mô tả quá trình dịch mã, cho biết chuỗi polypeptide hoàn chỉnh (sau khi cắt bỏ amino acid mở đầu) được tổng hợp từ đoạn mRNA này có bao nhiêu amino acid?
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PHẦN IV. (3,0 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài.
Câu 1. (1,0 điểm)
a) Công nghệ DNA tái tổ hợp là gì? (0,5 điểm)
b) Nêu hai thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp. (0,5 điểm)
Câu 2. (1,0 điểm). Ở E. coli, xét hai chủng đột biến: chủng 1 bị đột biến ở gene điều hoà lacI làm protein ức chế mất khả năng bám vào vùng vận hành (O); chủng 2 bị đột biến ở vùng O làm protein ức chế không bám được vào O.
 Với mỗi chủng đột biến, operon lac hoạt động như thế nào trong môi trường có lactose và không có lactose? Giải thích. 
Câu 3. (1,0 điểm).
a) Nêu khái niệm phiên mã ngược.
b) Giải thích vì sao khi chuyển gene mã hoá insulin của người vào vi khuẩn E. coli thì vi khuẩn này tổng hợp được insulin của người?
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PHẦN I. ( 3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau rồi chuyển vào tế bào nhận được gọi là công nghệ gì?
A. Công nghệ vi sinh vật.	B. Tạo sinh vật biến đổi gene.
C. Công nghệ DNA tái tổ hợp.	D. Công nghệ gene.
Câu 2. Cho một đoạn DNA trước đột biến và 4 đoạn DNA tạo ra sau đột biến gene, hình nào sau đây thuộc dạng đột biến mất 1 cặp nucleotide?
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A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 3. Đâu là vai trò của đột biến gen trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền?
A. Tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài.
B. Tìm ra được kiểu hình trội, lặn.
C. Điều hòa quá trình biểu hiện kiểu hình của gene.
D. Các allele mới liên tục được tạo ra từ một vài dạng sống sơ khai.
Câu 4. Cùng một locus trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa các trình tự nucleotide khác nhau được gọi là gì?
A. Locus.	B. Nucleosome.	C. Allele.	D. Tâm động.
Câu 5. Trong thí nghiệm phép lai 2 tính trạng của Mendel, tính trạng xuất hiện ở F1 là gì?
A. 3 hoa tím : 1 hoa trắng.	B. 100% hoa tím.
C. 100% vàng, trơn.	D. 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1.
Câu 6. Theo quy luật phân li của Mendel, khi hình thành giao tử thì
A. giao tử mang nhân tố trội luôn nhiều hơn giao tử mang nhân tố lặn.
B. mỗi giao tử chứa cả hai nhân tố của cặp.
C. nhân tố di truyền của bố và của mẹ hoà trộn vào nhau.
D. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền.
Câu 7. Trong phân tử DNA mạch kép, các nucleotide liên kết bổ sung với nhau bằng liên kết hydrogen như thế nào?
A. A liên kết với C bằng 2 liên kết, G liên kết với T bằng 3 liên kết.
B. A liên kết với T bằng 3 liên kết, G liên kết với C bằng 2 liên kết.
C. A liên kết với G bằng 2 liên kết, T liên kết với C bằng 3 liên kết.
D. A liên kết với T bằng 2 liên kết, G liên kết với C bằng 3 liên kết.
Câu 8. Ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây của NST có đường kính khoảng 700 nm?
A. Chromatid.	B. Nucleosome.	C. Sợi cơ bản.	D. Sợi nhiễm sắc.
Câu 9. Đưa gene vào tế bào thực vật rồi nuôi cấy mô tế bào cho tái sinh thành cây. Đây là nguyên lí cơ bản trong công nghệ nào sau đây?
A. Cấy truyền phôi.	B. Tạo thực vật biến đổi gene.
C. Tạo động vật biến đổi gene.	D. Nhân bản vô tính.
Câu 10. Enzyme nào sau đây có vai trò tổng hợp mạch DNA mới theo chiều 5'→3'?
A. Primase.	B. Helicase.	C. DNA polymerase.	D. Ligase.
Câu 11. Giả sử allele trội A được tạo ra do quá trình đột biến của allele lặn a. Thể đột biến là cá thể có kiểu gene nào sau đây?
A. Aa và aa	B. aa	C. AA	D. AA và Aa
Câu 12. Nguyên tắc bán bảo toàn trong tái bản DNA thể hiện như thế nào?
A. Mỗi phân tử DNA con gồm một mạch cũ của DNA mẹ và một mạch mới tổng hợp.
B. Một phân tử DNA con giữ nguyên DNA mẹ, phân tử còn lại gồm hai mạch mới.
C. Cả hai phân tử DNA con đều gồm hai mạch mới tổng hợp.
D. Cả hai phân tử DNA con đều giữ nguyên hoàn toàn phân tử DNA mẹ.
PHẦN II. ( 2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1. Một gene ở sinh vật nhân sơ có đoạn mạch gốc (đọc từ đầu 3' đến đầu 5') là 3'–TAC–CGG–TTC–GGT–ATT–5'. 
Cho bảng mã: AUG – Met; GCC – Ala; AAA, AAG – Lys; CCU, CCA – Pro; AGA – Arg. 
a) Quá trình tổng hợp mRNA từ mạch gốc của gene gọi là phiên mã.
b) Phân tử mRNA tổng hợp từ đoạn gene trên có 4 bộ ba mã hóa amino acid.
c) Anticodon trên tRNA mang amino acid Lys khớp bổ sung với codon trên mRNA là 3'–AAG–5'.
d) Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ đoạn mRNA trên gồm 5 amino acid có trình tự là: Met – Ala – Lys – Pro - Arg.  
Câu 2. Khi nói về thí nghiệm lai 1 tính trạng của Mendel, các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a) Kết quả F₁ toàn hoa tím cho thấy hoa tím là tính trạng lặn, hoa trắng là tính trạng trội.
b) Ở F₂ thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 3 hoa tím : 1 hoa trắng.
c) Hoa trắng xuất hiện trở lại ở F₂ chứng tỏ nhân tố di truyền quy định hoa trắng không bị hòa trộn mà vẫn được duy trì nguyên vẹn ở F₁.
d) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa tím ở F₂ cho lai phân tích, xác suất thu được đời con hoa trắng là 1/3.
PHẦN III. ( 2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Có 4 phân tử DNA của vi khuẩn E.coli thực hiện tái bản liên tiếp 3 lần. Theo nguyên tắc bán bảo toàn, trong các phân tử DNA con tạo ra có bao nhiêu phân tử DNA có chứa mạch polynucleotide của phân tử DNA ban đầu?
Câu 2. Mỗi nucleosome gồm các phân tử protein histone và một đoạn DNA quấn quanh. Có bao nhiêu phân tử protein histone tham gia cấu tạo nên 2 nucleosome?
Câu 3. Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gene cấu trúc có trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung là:
5’ …ATG GCT AAG TTC CGA TGG ACT ATG ACC… 3’
Tác nhân đột biến làm mất cặp nucleotide thứ 17 (G – C) thì chuỗi polypeptide (bao gồm cả amino acid mở đầu) được tổng hợp từ gene đột biến có số amino acid là bao nhiêu?
Câu 4. Ở hình bên mô tả quá trình dịch mã, cho biết chuỗi polypeptide mới được tổng hợp xong (tính cả amino acid mở đầu) có bao nhiêu amino acid?
[image: ]
PHẦN IV. ( 3,0 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài.
Câu 1. (1,0 điểm)
a) Sinh vật biến đổi gene là gì? (0,5 điểm)
b) Nêu hai thành tựu của công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene. (0,5 điểm)
Câu 2 (1,0 điểm). Ở E. coli, xét hai chủng đột biến: chủng 1 bị đột biến ở vùng khởi động (P) của operon lac làm enzyme RNA polymerase không bám được vào P; chủng 2 bị đột biến ở gene điều hoà lacI làm protein ức chế không liên kết được với allolactose 
 Với mỗi chủng đột biến, operon lac hoạt động như thế nào trong môi trường có lactose và không có lactose? Giải thích. 
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Nêu khái niệm phiên mã . (0,5 điểm)
b) Giải thích vì sao nhiều đột biến thay thế cặp nucleotide ở vị trí thứ ba của bộ ba trên mRNA không làm thay đổi amino acid trong chuỗi polypeptide. (0,5 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: SINH HỌC 12
NĂM HỌC: 2026 - 2027
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Mỗi đáp án đúng +0.25đ
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1201
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	B

	1203
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	D

	1205
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	C

	1207
	C
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	A



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1202
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	A

	1204
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	A

	1206
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	D

	1208
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	D


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Mỗi phương án đúng +0.25đ
	Ý
	Mã 1201
	Mã 1203
	Mã 1205
	Mã 1207

	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2

	a.
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	b.
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S

	c.
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S

	d.
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ



	Ý
	Mã 1202
	Mã 1204
	Mã 1206
	Mã 1208

	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 1
	Câu 2

	a.
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S

	b.
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ

	c.
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	d.
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


     III. TRẢ LỜI NGẮN
     Mỗi phương án đúng +0.5đ
	
	Mã 1201
	Mã 1203
	Mã 1205
	Mã 1207

	Câu 1
	6
	14
	30
	62

	Câu 2
	146
	80
	438
	40

	Câu 3
	5
	1
	4
	2

	Câu 4
	8
	7
	8
	9



	
	Mã 1202
	Mã 1204
	Mã 1206
	Mã 1208

	Câu 1
	4
	8
	6
	2

	Câu 2
	8
	16
	24
	40

	Câu 3
	7
	5
	4
	2

	Câu 4
	7
	8
	7
	8


IV. Tự luận:
Mã 1201, 1203, 1205, 1207.
Câu 1. (1,0 điểm)
a.	Công nghệ DNA tái tổ hợp (0,5đ):
· Là quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử  DNA tái tổ hợp từ hai nguồn khác nhau (thường gồm gene cần chuyển và vector/thể truyền): + 0,25đ
· Rồi chuyển vào tế bào nhận: + 0,25đ
b.	Hai thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp ( mỗi thành tựu đúng + 0,25đ):
· sản xuất insulin người nhờ vi khuẩn E. coli; sản xuất vaccine tái tổ hợp (vaccine viêm gan B); …
· Học sinh nêu thành tựu đúng khác vẫn cho điểm.
Câu 2. (1,0 điểm)
· Chủng 1 (đột biến ở gene điều hoà lacI) (0,5đ):
- Operon lac hoạt động (phiên mã các gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA) ở cả môi trường có lactose và môi trường không có lactose: + 0,25đ
- Giải thích: protein ức chế đột biến mất khả năng bám vào vùng vận hành (O) nên không ngăn cản được RNA polymerase phiên mã, không phụ thuộc vào lactose: + 0,25đ
· Chủng 2 (đột biến ở vùng vận hành O) (0,5đ):
- Operon lac hoạt động liên tục ở cả môi trường có lactose và môi trường không có lactose: + 0,25đ
- Giải thích: vùng O bị đột biến nên protein ức chế (bình thường) không bám được vào O, RNA polymerase luôn phiên mã được các gene cấu trúc: + 0,25đ
Câu 3. (1,0 điểm)
a.	Phiên mã ngược (0,5đ):
· Là quá trình tổng hợp DNA (cDNA) dựa trên mạch khuôn là RNA 
      b.Giải thích (0,5đ):
· Mã di truyền có tính phổ biến (hầu hết các loài dùng chung một bộ mã di truyền): + 0,25đ
· Nên gene mã hoá insulin của người khi được chuyển vào E. coli sẽ được phiên mã, dịch mã bằng bộ máy di truyền của vi khuẩn, tạo ra protein insulin giống của người: + 0,25đ
Mã 1202, 1204, 1206,1208.
Câu 1. (1,0 điểm)
a.	Sinh vật biến đổi gene là sinh vật mà hệ gene của chúng đã được biến đổi (thêm, loại bỏ hoặc thay đổi gene…), chủ yếu có thêm gene mới từ loài khác :+ 0,5đ
b.	Nêu đúng hai thành tựu, mỗi thành tựu + 0,25đ (ví dụ):
-	Lúa vàng (golden rice) tổng hợp β-carotene (tiền vitamin A) trong hạt gạo.
-	Cây trồng (ngô, bông, đậu tương…) mang gene kháng sâu hại (Bt) hoặc kháng thuốc diệt cỏ.
-	Động vật chuyển gene sản xuất protein của người trong sữa (cừu, dê, bò…); cà chua chín chậm…
(Học sinh nêu thành tựu đúng khác vẫn cho điểm.)
Câu 2. (1,0 điểm)
•	Chủng 1 (đột biến ở vùng khởi động P):
-	Kết quả: operon lac không phiên mã, các gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA không biểu hiện trong cả hai môi trường (có lactose và không có lactose) :+ 0,25đ
-	Giải thích: RNA polymerase không bám được vào P nên không khởi đầu phiên mã, dù có hay không có lactose :+ 0,25đ
•	Chủng 2 (đột biến ở gene điều hoà lacI):
-	Kết quả: operon lac không hoạt động (không phiên mã) trong cả hai môi trường :+ 0,25đ
-	Giải thích: protein ức chế vẫn liên kết với vùng vận hành (O) nhưng không liên kết được với allolactose nên không bị bất hoạt, không rời khỏi O, RNA polymerase không phiên mã được; môi trường không có lactose thì protein ức chế vốn đã bám vào O :+ 0,25đ
Câu 3. (1,0 điểm)
a.	Phiên mã là quá trình tổng hợp RNA từ mạch khuôn của gene :+ 0,5đ
b.	Giải thích:
-	Mã di truyền có tính thoái hoá: nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá một amino acid, các bộ ba đồng nghĩa thường chỉ khác nhau ở nucleotide thứ ba :+ 0,25đ
-	Vì vậy đột biến thay thế cặp nucleotide ở vị trí thứ ba thường tạo ra bộ ba đồng nghĩa nên amino acid trong chuỗi polypeptide không thay đổi (đột biến im lặng) :+ 0,25đ
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